	Phụ lục IX

BẢNG TỔNG HỢP TÀI CHÍNH 
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND
 ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	 
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Tự cân đối/
KP khác
	Chi từ kinh phí XTTM

	I
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH
	 
	 

	1
	Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015 lần thứ VIII
	Tự cân đối
	0

	2
	Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai 2015
	Tự cân đối
	0

	II
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH
	 
	1.719,49

	1
	Hội chợ Vifa - Expo 2015 - TP. HCM
	 
	224,05


	2
	Hội chợ Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2015 - Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	192,54

	3
	Hội chợ Festival Cà phê Buôn Ma Thuột 2015
	 
	193,40

	4
	HCTL ngành công thương xây dựng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam Bộ (luân phiên vùng)
	 
	185,29

	5
	Hội chợ Triển lãm Expo Mekong 2015 tại Cần Thơ
	 
	191,91

	6
	Hội chợ Triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2015
	 
	144,10

	7
	Hội chợ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2015
	 
	88,20

	8
	Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm mục tiêu tham gia vào HCTL và HCTL trực tuyến
	 
	500,00

	III
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, GIAO THƯƠNG TẠI NƯỚC NGOÀI
	 
	         3.040   

	1
	Hội chợ Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Spoga - gafa - CHLB Đức 2015
	 
	       539,00   

	2
	Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2015
	 
	       302,40   

	3
	Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Hồng Kông 2015
	 
	       548,35   

	4
	Hội chợ Quốc tế Funiture Singapore 2015
	 
	       530,00   

	5
	Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai mở rộng thị trường Hoa Kỳ
	 
	   1.000,00   

	6
	Đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản tại Thái Lan
	 
	       120,00   

	IV
	HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
	 
	505,26

	1
	Hội nghị gặp gỡ và đối thoại các doanh nghiệp xuất khẩu Đồng Nai năm 2015 (01 cuộc)
	 
	49,50

	2
	Hội thảo hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực từ cánh đồng lớn vào các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, kinh doanh nông sản trong nước
	 
	47,80

	3
	Hội nghị đối thoại về thuế, hải quan và chứng nhận xuất xứ hàng hóa (02 cuộc)
	 
	28,00

	4
	Hội nghị phát triển chuỗi liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với hệ thống Tổng Công ty Thương mại trong nước
	 
	55,60

	5
	Hội thảo kinh nghiệm phát triển thị trường, dịch vụ đối với kinh tế tập thể
	 
	28,96

	6
	Hội nghị gặp gỡ Tham tán Thương mại năm 2015
	 
	135,00

	7
	Hội thảo triển lãm công nghiệp hỗ trợ
	 
	110,00

	8
	Tổ chức hội thảo: Chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (02 cuộc)
	 
	50,40

	V
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	 
	362,61

	1
	Tập huấn: Quản lý sản xuất hiệu quả, giảm chi phí sản xuất
	 
	18,55

	2
	Tập huấn: "Lập và quản lý các quy trình công việc - Kỹ năng phân tích thông tin thị trường và khách hàng"
	 
	18,55

	3
	Tập huấn: Tăng cường khả năng kinh doanh "Marketing - Mua hàng - Quản lý hàng hóa - Tính chi phí - Sổ sách kế toán"
	 
	25,95

	4
	Tập huấn nâng cao kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại Quốc tế và phòng chống rủi ro trong kinh doanh
	 
	28,00

	5
	Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tiếp thị, xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã, Tổ hợp tác (03 lớp)
	 
	43,56

	6
	Lớp tập huấn "Kỹ năng bán hàng cho hộ kinh doanh tại chợ truyền thống" (08 lớp)
	 
	228,00

	VI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ: "NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN"
	 
	230,275

	1
	Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn vào các hệ thống siêu thị 
	 
	42,875

	2
	Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện
	 
	41,900

	3
	Tổ chức cho các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm - Kết nối tiêu thụ tại Lâm Đồng
	 
	41,100

	4
	Tổ chức Đoàn khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tại tỉnh Vĩnh Long (04 ngày)
	 
	52,200

	5
	Tổ chức Đoàn khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tại tỉnh Bình Thuận (04 ngày)
	 
	52,200

	VII
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ: 
"NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"
	 
	1.826,462

	1
	Hàng Việt về nông thôn 18 lần cho 09 huyện, thị xã Long Khánh
	 
	715,100

	2
	Phiên chợ công nhân (04 phiên)
	 
	469,552

	3
	Chuyến hàng về nhà máy và khu công nghiệp phục vụ công nhân (50 chuyến)
	 
	495,910

	4
	Tuần Khuyến mại hàng Việt Nam (01 đợt)
	 
	145,900

	VIII
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC
	 
	98,95

	1
	Hội nghị chuyên đề thị trường nước ngoài trọng điểm, tiềm năng, phổ biến pháp luật thương mại 
	 
	49,00

	2
	Tổ chức các nhà nhập khẩu nước ngoài tiếp xúc các doanh nghiệp Đồng Nai tại Đồng Nai
	 
	49,95

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	7.783

	 
	 
	 
	 

	Viết bằng chữ:  Bảy tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn./.


